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A. TRẮC NGHIỆM
1. Địa y thuộc loại sinh vật nào?
	A. Kí sinh                      B. Hội sinh
	C. Tự do                 D. Cộng sinh


2.Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.           B. Khí hậu, đất, nước, địa hình.
C. Biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng                   D. Sa mạc, rừng, cánh đồng, động vật.
3. Cây xanh nào thuộc thực vật ưa ẩm?
	A. Cây xương rồng     B. Cây phi lao 
	C. Cây rêu             D. Cây thanh long


4.Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?
A. Có vùng phân bố hẹp.                                  B. Có vùng phân bố rộng.
C. Có vùng phân bố hạn chế.                           D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
5.Những loài cây sống ở nơi quang đãng thường thuộc nhóm cây:
A. ưa sáng                  B. ưa bóng                    C. ưa khô            D. chịu hạn
6. Cây có đặc điểm rụng lá về mùa đông  là đặc trưng cho thực vật sống ở:
A. vùng ôn đới          B. vùng nhiệt đới          C. vùng sa mạc   D. vùng bắc cực
7. Sinh vật nào sau đây là động vật biến nhiệt?
A. Chim sẻ                B. Cá voi                      C. Ếch                 D. Chó
8. Trên cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển làm giảm năng suất lúa phản ánh mối quan hệ:
A. hội sinh               B. kí sinh              C. cạnh tranh           D. sinh vật này ăn sinh vật khác
9. Cây nắp ấm bắt côn trùng phản ánh mối quan hệ:
A. hội sinh               B. kí sinh              C. cạnh tranh           D. sinh vật này ăn sinh vật khác
10. Tập hợp cá thể nào sau đây là một quần thể sinh vật?
A. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá trắm ... sống chung trong một ao.
B. Tập hợp các cá thể hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn, ... sống chung trong vườn hoa.
C. Tập hợp các cây lúa trên cánh đồng Mường Thanh
D. Tập hợp các cá thể thỏ, rắn, chuột,... trong rừng U Minh
11. Cây ưa sáng có những đặc điểm gì ?
	A. Lá to màu xanh thẫm
B. Tán cây vừa và nhỏ, dạng lùm, bụi
	C. Tán cây to, lá nhỏ, xanh nhạt
D. Tán cây thấp nhỏ, mềm


12.Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã gọi là:
A. loài ưu thế          B. loài đặc trưng              C. loài đặc thù           D. loài chủ chốt
13. Trong hệ sinh thái, sinh vật tiêu thụ thường là:
A. thực vật              B. động vật                      C. nấm                        D. vi khuẩn
14.Chuỗi và lưới thức ăn được hình thành dựa trên mối quan hệ:
A. dinh dưỡng giữa các loài sinh vật               C. cạnh tranh giữa các loài sinh vật
B. hợp tác có lợi giữa các loài sinh vật           D. hỗ trợ nhau giữa các loài sinh vật       
15. Nhân tố gây biến động số lượng cá thể trong quần thể là :
A. thức ăn               B. sức sinh                        C. khí hậu                  D. tử vong
16. Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:
A. thành phần vô sinh và hữu sinh.	      B. sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất.
C. sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.          D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ.
17. Các loài giun sán kí sinh sống trong môi trường nào sau đây:
	A. Môi trường trong đất
B. Môi trường trong nước
	C. Môi trường sinh vật 
D. Môi trường mặt đất, không khí 


 18. Các sinh vật khác loài thường xảy ra các mối quan hệ nào ?
	A. Hỗ trợ
B. Hỗ trợ hoặc đối địch
	C. Cộng sinh
D. Hỗ trợ hoặc cạnh tranh.


19. Đặc trưng quan trọng nhất của quần thể sinh vật là:
	A. Tỉ lệ giới tính
B. Thành phần nhóm tuổi
	C. Mật độ quần thể
D. Môi trường sống


20.  Nhóm động vật nào sau đây đều thuộc nhóm động vật hằng nhiệt?
    A. Cá sấu, ếch đồng, giun đất                               B. Cá voi, mèo, chim bồ câu
    C. Thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá chép           D. Cá rô phi, tôm đồng, cá thu, cá ngừ

B. TỰ LUẬN:
 Ôn tập 
Bài 41: môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 47: quần thể sinh vật
Bài 50: Hệ sinh thái +  bài tập về chuỗi và lưới thức ăn
